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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 101/2013/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2013 

 
NGHỊ ĐỊNH  

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi  
đối với người có công với cách mạng   

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-

UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 
16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có 
công với cách mạng; 

Căn cứ Nghị quyết số 32/2012/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội 
về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với 

người có công với cách mạng. 
Điều 1. Mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người 

có công với cách mạng và các mức trợ cấp, phụ cấp 
1. Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có 

công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 1.220.000 đồng. 
2. Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với từng đối tượng người có công với 

cách mạng, bao gồm: 
a) Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy 

định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 
b) Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách 

như thương binh theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;  
c) Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B theo quy định tại Phụ lục III 

ban hành kèm theo Nghị định này. 
Điều 2. Kinh phí thực hiện 
Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp quy 

định tại Nghị định này. 
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Điều 3. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2013. 
2. Nghị định này thay thế Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2012 

của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với 
cách mạng. 

3. Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực 
hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Tấn Dũng 
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Phụ lục I 
MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI 

ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 101/2013/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ) 

 Đơn vị tính: Nghìn đồng 

A. MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG 
Mức trợ cấp, 

phụ cấp từ 01/7/2013  
(mức chuẩn 1.220.000đ)TT Đối tượng người có công 

Trợ cấp Phụ cấp 
Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 
01 năm 1945:     

- Diện thoát ly 1.363 231/1  
thâm niên 

- Diện không thoát ly 2.315   
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người 
hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 
1945 từ trần 

1.220   1 

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 
tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa 
hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang 
hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng 
thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng 

976   

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 
năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 

1.262 
   

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người 
hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 
đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 từ trần 

684   

2 
- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi 
trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con 
dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp 
tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền 
tuất nuôi dưỡng 

976   

Thân nhân liệt sĩ:    
3 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ  1.220   
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Mức trợ cấp, 
phụ cấp từ 01/7/2013  

(mức chuẩn 1.220.000đ)TT Đối tượng người có công 

Trợ cấp Phụ cấp 
 - Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ  2.440  

 - Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 3 liệt sĩ 
trở lên 

3.660  

 
- Trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy 
chồng hoặc lấy vợ khác (diện không hưởng thêm 
trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng) 

1.220  

 

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi 
dưỡng liệt sĩ, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn 
không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi 
cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng 
được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng 

976  

4 
- Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hưởng trợ cấp tiền 
tuất hàng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với 
thân nhân liệt sĩ quy định tại mục 3) 

 1.023 

 - Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở 
gia đình 1.220  

5 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng 
Lao động trong thời kỳ kháng chiến 1.023  

- Thương binh, người hưởng chính sách như 
thương binh (sau đây gọi chung là thương binh) 
- Thương binh loại B 

Phụ lục II 
 

Phụ lục III 
 

- Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng 
lao động từ 81% trở lên   612 

- Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả 
năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc 
biệt nặng 

 1.255 

- Người phục vụ thương binh, thương binh loại B 
ở gia đình:   

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên 1.220  

6 
  
  
  
  

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có 
vết thương đặc biệt nặng  1.568  
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Mức trợ cấp, 
phụ cấp từ 01/7/2013  

(mức chuẩn 1.220.000đ)TT Đối tượng người có công 

Trợ cấp Phụ cấp 
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của thương 
binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao 
động từ 61% trở lên từ trần  

684  

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi 
trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc 
con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng 
trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ 
cấp tiền tuất nuôi dưỡng 

976  

- Bệnh binh:   

+ Suy giảm khả năng lao động từ 41% - 50% 1.274  

+ Suy giảm khả năng lao động từ 51% - 60% 1.586  

+ Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 70% 2.022  

+ Suy giảm khả năng lao động từ 71% - 80% 2.332  

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% - 90% 2.792  

+ Suy giảm khả năng lao động từ 91% - 100% 3.108  

+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên  612 

+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở 
lên có bệnh tật đặc biệt nặng  1.220 

- Người phục vụ bệnh binh ở gia đình:   

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên 1.220  

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có 
bệnh tật đặc biệt nặng  

1.568 
 

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của bệnh binh 
suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần 

 
684 

 

7 

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi 
trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con 
dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp 
tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền 
tuất nuôi dưỡng 

976  


